
STT Bộ chủ quản Tên CSDL
1 CSDL về cư trú
2 CSDL Căn cước
3 CSDL đăng ký phương tiện
4 CSDL định danh điện tử
5 CSDL dùng chung về con dấu và kinh doanh có điều kiện
6 CSDL Quốc gia về dân cư
7 CSDL Quốc gia về xuất nhập cảnh
8 CSDL tai nạn giao thông
9 CSDL về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

10 CSDL Lý lịch tư pháp
11 CSDL Quản lý số liệu thống kê CAND
12 CSDL giấy phép lái xe
13 Hệ thống quản lý thu và sổ thẻ (TST)
14 Hệ thống tiếp nhận và quản lý hồ sơ
15 Hệ thống Cấp mã số BHXH và Quản lý BHYT hộ gia đình
16 Hệ thống Xét duyệt chính sách (TCS)
17 Hệ thống giám định bảo hiểm y tế
18 Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
19 CSDL chuyên ngành về đấu thầu
20 CSDL về bảo hiểm
21 CSDL hộ tịch điện tử
22 CSDL Thi hành án dân sự
23 CSDL về biện pháp bảo đảm bằng động sản
24 CSDL về Trợ giúp pháp lý
25 Bộ Xây dựng CSDL đăng kiểm phương tiện giao thông
26 CSDL bản án, quyết định của Tòa án
27 Hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các 
28 Bộ Nông CSDL quốc gia về Đất đai
29 Bộ Giáo dục và Đào tạoCSDL về học bạ, văn bằng
30 Bộ Y tế Cơ sở dữ liệu nền tảng sổ sức khỏe điện tử
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